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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015, Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Văn phòng Quốc Hội về Luật phí và lệ phí
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
[bookmark: _Hlk210895795]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
[bookmark: _Hlk211893591]Căn cứ Thông tư số 33/2025/T-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện;
Thông tư số 14/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Căn cứ Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đăng ký xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp phép tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Văn bản số 175/HĐND ngày 20 tháng năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về thống nhất đăng ký xây dựng Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Sự cần thiết xây dựng đề án
2.1. Căn cứ thực tiễn
- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Phí và Lệ phí ngày năm 2015, quy định: HĐNĐ cấp tỉnh “Quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”; khoản 1 Điều 22 Luật Phí và Lệ phí ngày năm 2015, quy định UBND cấp tỉnh “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền”.
- Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2023;
- Căn cứ các Nghị định do Chính phủ ban hành: Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 136/2025/NDD-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 
- Căn cứ Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 16 tháng 06 năm 2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025;
Trước khi sáp nhập 02 tỉnh (trước ngày 01/7/2025), tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước về thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó bao gồm các loại phí, lệ phí hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước;
[bookmark: _Hlk203417900]Để đảm bảo tổ chức việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thống nhất mức phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới sau khi hợp nhất; việc ban hành Nghị quyết sẽ bảo đảm tính thống nhất mức thu trên toàn tỉnh Đồng Nai mới, đồng thời phù hợp với khối lượng công việc gia tăng và yêu cầu quản lý trong giai đoạn sau hợp nhất. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và 01 phần của Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) là cần thiết. 
[bookmark: _Hlk211920416]2.2. Kết quả việc thu phí trong các năm qua
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật phí và lệ phí năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí, lệ phí, trong đó có phí thẩm định đối với lĩnh vực tài nguyên nước; Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí”.
[bookmark: _Hlk211920443] Thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ); công tác thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. 100% các hồ sơ được thực hiện đều đã nộp đầy đủ phí, không nhận được ý kiến kiến nghị nào liên quan đến mức thu phí và quy định thu phí.
Kết quả thu phí từ năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2025 như sau:
Tình hình thu lệ phí cấp giấy phép tài nguyên nước                                           từ năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2025
ĐVT: đồng
	Năm
	Tổng số tiền thu được
	 
	

	
	Bình Phước (cũ)
	Đồng Nai (cũ)
	Cộng
	Số tiền nộp ngân sách nhà nước

	Năm 2020
	 -
	 1.111.500.000 
	1.111.500.000
	 1.111.500.000

	Năm 2021
	     50.450.000 
	     860.400.000 
	     910.850.000 
	    910.850.000 

	Năm 2022
	     35.400.000 
	     633.940.000 
	     669.340.000 
	    669.340.000 

	Năm 2023
	     18.200.000 
	     508.220.000 
	     526.420.000 
	    526.420.000 

	Năm 2024
	       9.700.000 
	     185.930.000 
	     195.630.000 
	    195.630.000 

	9T. 2025
	                    -   
	     446.800.001
	     446.800.001 
	    446.800.001 

	Cộng
	   113.750.000 
	  3.746.790.001 
	  3.860.540.001
	 3.860.540.001


- Sử dụng nguồn thu phí, lệ phí:
[bookmark: _Hlk211920467]Theo số liệu tổng hợp trên, từ năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2025, tổng số tiền thu được từ việc cấp phép là 3.860.540.001 đồng và nộp vào ngân sách nhà nước để bổ sung cho các hoạt động quản lý của địa phương là 3.860.540.001 đồng; bình quân mỗi năm tỉnh thu được bình quân khoảng 640 triệu đồng/năm; thu vào ngân sách khoảng 640 triệu đồng/năm; tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước hằng năm là 100%. Qua phân tích, đánh giá chung thì việc thu lệ phí cấp giấy phép tài nguyên nước cơ bản đã góp phần bổ sung vào kinh phí hoạt động quản lý của địa phương, hỗ trợ kinh phí trong việc quản lý hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước. 
[bookmark: _Hlk211920494]2.3. Sự thay đổi phát sinh trong tổ chức thu phí
Hiện nay căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết thu phí đã có sự thay đổi các quy định pháp luật hiện hành và chưa có sự thống nhất giữa các biểu mức thu phí thẩm định hồ sơ, đề án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước của tỉnh Đồng Nai (mới) sau sáp nhập. Cụ thể:
- Luật Tài nguyên nước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Luật Tài nguyên nước năm 2012) và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất...; các quy định hiện hành chưa bao quát đầy đủ các loại công trình cấp phép tài nguyên nước theo Nghị định 54/2024/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số nội dung quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC đã được sửa đổi bởi điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính.
- Bên cạnh đó, mức thu phí hiện đang áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo đó, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng và được áp dụng kể từ ngày 01/7/2024.
- Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần phải được sửa đổi cho phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Sự cần thiết xây dựng Đề án và ban hành nghị quyết mới
Hiện nay căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết đã có sự thay đổi, cụ thể: 
- Mức thu đối với phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ) được quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND được xây dựng theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các Nghị định quy định thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, mức thu được tính toán theo đơn giá năm 2020; 
Mức thu đối với phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ) được quy định tại Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND được xây dựng theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các Nghị định quy định thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, mức thu được tính toán theo đơn giá năm 2015.
Bên cạnh đó, trước đây việc thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và đã được quy định mức phí thẩm định hồ sơ tại 02 Nghị quyết nêu trên. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2022, Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành, việc xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (điểm b khoản 1 Điều 169 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020); đồng thời, nội dung này cũng được bãi bỏ tại khoản 2 Điều 85 Luật Tài nguyên nước 2023.  
- Đến nay Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01/7/2024, đã thay thế Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012). Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (đã thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất...). 
- Theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2023: Quy mô khai thác nước mặt thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh có sự thay, cụ thể: Đối với thẩm quyền cấp phép về nước mặt: Thay đổi quy mô khai thác theo lưu lượng và thay đổi quy mô khai thác theo dung tích hồ chứa.
-  Ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; trong đó, tại Điều 31, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ về giải quyết thủ tục hành chính, phân cấp theo quy mô giải quyết thủ tục hành chính từ cấp Bộ về cấp tỉnh, cụ thể: 
(1) Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn[footnoteRef:1];  [1: Phân cấp cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất từ quy mô cấp Bộ (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP) cho UBND cấp tỉnh, với quy mô quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ.] 

(2) Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất, cụ thể:
+ Tăng quy mô đối với cấp giấy phép thăm dò từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5000 m3/ngày đêm.
+ Tăng quy mô đối với cấp giấy phép khai thác nước dưới đất từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 5000 m3/ngày đêm.
+ Tăng quy mô đối với cấp giấy phép khai thác nước mặt[footnoteRef:2]. [2: c) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giấy đến dưới 5 m3/giấy và có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 5 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 5 m3/giấy đến dưới 10 m3/giấy;
d) Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác nước từ 5 m3/giấy đến dưới 10 m3/giấy;
đ) Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw đến dưới 5.000 kw;
e) Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch từ 60 m đến dưới 100 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước từ 50 m đến dưới 100m.
] 

- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số nội dung quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC đã được sửa đổi bởi điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính. 
- Mặt khác giá vật tư, văn phòng phẩm và các chi phí khác cũng tăng theo giá thị trường; việc chi hỗ trợ tiền thuê xe thẩm tra hiện trạng công trình khai thác; chi mua văn phòng phẩm, điện nước, sửa chữa thiết bị… phục vụ công tác quản lý phí, thẩm định hồ sơ không có quy định mức chi cụ thể nên hiện đang được cân đối thu chi căn cứ vào nguồn thu và phát sinh thực tế tại đơn vị. Đa phần không thực hiện chi các nội dung chi trên do nguồn kinh phí được sử dụng chi còn lại không nhiều, tổng số dự án phát sinh ít và kinh phí thu được không cao.
- Việc chi hỗ trợ tiền thuê xe thẩm tra hiện trạng công trình khai thác; chi mua văn phòng phẩm, điện nước, sửa chữa thiết bị… phục vụ công tác quản lý phí, thẩm định hồ sơ không có quy định mức chi cụ thể nên hiện đang được cân đối thu chi căn cứ vào nguồn thu và phát sinh thực tế tại đơn vị. Đa phần không thực hiện chi các nội dung chi trên do nguồn kinh phí được sử dụng chi còn lại không nhiều, tổng số dự án phát sinh ít và kinh phí thu được không cao.
- Mức lương cơ sở hiện nay 2.340.000 đồng/tháng tăng gần 2 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm ban hành 02 Nghị quyết nêu trên (cụ thể: từ 01/5/2016 đến hết 30/6/2017: mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng; từ 01/07/2018 - 30/06/2019: mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng; từ 01/07/2019 - 30/06/2023: mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng).
Như vậy, với mức thu theo quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) là không còn phù hợp với thời điểm hiện tại và không đủ để trang trải các chi phí phục vụ công tác thu phí.
- Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí có quy định tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm: 
“a) Xây dựng đề án thu phí, lệ phí; trình bộ quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính), sở quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). Trường hợp khoản phí, lệ phí do nhiều tổ chức cùng thực hiện thu; không ban hành văn bản riêng cho từng tổ chức thu phí, lệ phí, bộ quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng đề án (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính) theo quy định tại Khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo sở quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng đề án (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh). 
b) Đề án thu phí gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí; dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí; miễn, giảm phí; dự toán thu, chi; tỷ lệ để lại; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí; hiệu quả thu phí. 
c) Đề án thu lệ phí gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu lệ phí; dự kiến mức thu và căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu lệ phí; miễn, giảm lệ phí; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu lệ phí. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.” 
Bên cạnh đó, mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất trước khi sáp nhập 02 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước theo 02 Nghị quyết nêu trên là khác nhau.
Với các lý do nêu trên, căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; khoản 1, khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; để đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và thống nhất mức phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới sau khi hợp nhất; việc ban hành Nghị quyết sẽ bảo đảm tính thống nhất mức thu trên toàn tỉnh mới, đồng thời phù hợp với khối lượng công việc gia tăng và yêu cầu quản lý trong giai đoạn sau hợp nhất. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và các Điều, khoản liên quan đến các loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trong Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) là cần thiết.
II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
- Thống nhất quy định về phí thẩm định hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập. 
- Phù hợp với quy định mới của Luật Tài nguyên nước và các Nghị định quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực tài nguyên nước.
- Bảo đảm mức thu phù hợp chi phí thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên nước. 
- Bảo đảm công khai, minh bạch, không trùng lặp với các khoản phí khác.
- Thực hiện đầy đủ quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quy định phí theo Luật Phí và lệ phí.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thẩm định hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm: 
- Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; 
- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; 
- Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt. 
2. Đối tượng áp dụng: 
[bookmark: _Hlk210896877]a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước và hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và thu, nộp, quản lý và sử dụng phí theo quy định pháp luật.
3. Dự báo tác động 
Mức thu của tỉnh Đồng Nai (mới) dự kiến tăng hơn so với mức thu theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ), Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) tuỳ theo quy mô, loại hình công trình; do đó, sẽ có tác động phần nào đến mức thu đến các tổ chức, cá nhân có các hoạt động khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, mức chi này chỉ thực hiện 1 lần tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép mà không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng giấy phép của tổ chức cá nhân. Dự kiến các tác động của Nghị quyết như sau:
3.1 Tác động tích cực: 
- Tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất cho hoạt động thu phí thẩm định hồ sơ về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo bù đắp một phần chi phí thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
- Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lập hồ sơ xin cấp phép, hạn chế hồ sơ không đạt yêu cầu.
3.2. Tác động hạn chế:
Có thể làm tăng chi phí của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, nhưng mức tăng hợp lý, tương xứng với dịch vụ công được cung cấp và phù hợp với khả năng chi trả.
3.3. Tác động về xã hội và môi trường:
- Tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn có kinh phí duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ công và phục vụ quản lý lâu dài
- Gián tiếp góp phần bảo vệ, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước thông qua cơ chế cấp phép chặt chẽ.
IV. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí
1.1. Việc tiếp nhận hồ sơ:
Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, Quyết định số 2301/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; trong đó, tại trình tự thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước quy định: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông qua một trong các hình thức sau: Trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính bưu chính viễn thông hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công đến Bộ phận Một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với trường hợp địa phương chưa thành lập Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công).
1.2. Việc thu phí thẩm định
Sở Nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân, thực hiện công tác thẩm định ban đầu (thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ).
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo nộp phí thẩm định cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thẩm định hồ sơ; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trước 1/7/2025, việc thu phí được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; từ 1/7/2025, thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Như vậy các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc quản lý chứng từ thu phí thực hiện theo Thông tư số 74/2022/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ điện tử.
Các tổ chức, cá nhân sau khi nhận được thông báo thu phí thực hiện nộp phí theo quy định. 
2. Dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng dự toán mức thu
2.1. Về nguyên tắc thu phí:
Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật phí và lệ phí; 
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính;
Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.
2.2. Việc xây dựng mức thu các khoản phí cần đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính, cụ thể:
- Căn cứ mức thu phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất mức thu.
- Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.
- Đối với các khoản phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Quy định mức thu phí, lệ phí cần đảm bảo tương quan với mức thu phí do Bộ Tài chính quy định đối với các hồ sơ do cơ quan trung ương thực hiện.
- Tham khảo mức thu phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương.
3. Căn cứ xây dựng dự toán mức thu
3.1. Nguyên tắc xác định mức thu: Đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.
- Mức phí thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước được xác định, tính đủ để đảm bảo chi trả cho tất cả các hoạt động cấp phép; đồng thời, phải đảm bảo tương quan với mức thu phí đối với hoạt động do Bộ Tài chính quy định đối với các hồ sơ do cơ quan trung ương thực hiện.
- Phù hợp với khả năng chi trả của tổ chức, cá nhân.
- Mức thu phân loại theo quy mô, khối lượng, tính chất kỹ thuật của hồ sơ.
- Hồ sơ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại (trường hợp cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước) áp dụng mức thu 50% so với hồ sơ cấp lần đầu (cấp mới).
3.2 Phương pháp xác định:
- Tham khảo mức thu của các địa phương có hoàn cảnh kinh tế - xã hội tương đồng (Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương và Lâm Đồng (cũ) để bảo đảm sự hài hòa, thống nhất giữa các địa phương theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính (được sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021).
- Để có căn cứ xác định mức thu, cần dựa trên các hình thức thẩm định, các công việc, hoạt động cần phải thực hiện khi thẩm dịnh hồ sơ để tính toán chi phí tối thiểu cho hoạt động thẩm định, cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể:
+ Quy trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước quy định tại Điều 53 Luật Tài nguyên nước 2023; Điều 22 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.
+ Quy trình thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước quy định Điều 53 Luật Tài nguyên nước 2023; Điều 23 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.
+ Quy trình thẩm định hồ sơ cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy định Điều 34 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.
+ Quy trình thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy định Điều 35 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.
- Ước tính chi phí bình quân cho 01 hồ sơ thẩm định theo từng nhóm quy mô công trình, loại hình công trình khai thác.
- Vận dụng áp dụng Thông tư số 33/2025/T-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện trong việc phân loại quy mô, công trình và xác định mức thu tương ứng.
3.3. Dự kiến mức thu
- Theo Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND, mức thu phí phí thẩm định của từng loại phí (phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ) được chia theo quy mô khai thác cho trường hợp tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại. Như vậy, với quy mô khai thác càng nhỏ thì tổ chức, cá nhân nộp mức thu phí thẩm định càng nhỏ và ngược lại. Với trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thì mức thu cũng nhỏ hơn so với trường hợp cấp mới (Đồng Nai (cũ) là 80% so với hồ sơ cấp lần đầu, Bình Phước (cũ) là 50% so với hồ sơ cấp lần đầu).
- Tại dự thảo Nghị quyết sửa đổi, thay thế, mức thu được xây dựng theo quy mô công trình, loại hình công trình khai thác; trường hợp hồ sơ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại (trường hợp cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước) giấy phép thì mức phí quy định bằng 50% so với hồ sơ cấp lần đầu. 
- Mức thu được tính theo chi phí trực tiếp (gồm các chi phí như: Chi phí thuê xe đi lại trong công tác kiểm tra hiện trường công trình khai thác, hỗ trợ văn phòng phẩm, điện, nước, giấy in, hội đồng thẩm định…) trong việc thẩm định hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước (gồm các thủ tục: cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất xây dựng mức thu cho từng nội dung thẩm định, cụ thể:

Dự kiến mức thu
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Nội dung thu
	Mức thu

	
	
	

	I.
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

	1. 
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất
	

	1.1
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép
	

	a.
	Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác dưới 200 m³/ngày đêm
	4.100.000

	b.
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	6.800.000

	c.
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	8.500.000

	d.
	Đề án thăm dò nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	10.700.000

	1.2
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	2.
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	

	2.1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép
	

	a.
	Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác công trình có quy mô khai thác dưới 200 m³/ngày đêm
	4.000.000

	b.
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	7.200.000

	c.
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	8.200.000

	d.
	Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	10.700.000

	2.2
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	3.
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
	

	3.1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép
	

	a.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác dưới 200 m3/ngày đêm
	3.800.000

	b.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 200 m³/ngày đêm đến dưới 1.000 m³/ngày đêm
	7.000.000

	c.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 1.000 m³/ngày đêm đến dưới 3.000 m³/ngày đêm
	8.600.000

	d.
	Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất công trình có quy mô khai thác từ 3.000 m³/ngày đêm đến dưới 5.000 m³/ngày đêm
	10.700.000

	3.2
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	II.
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 

	1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép

	a.
	Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ
	2.600.000

	b.
	Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa
	4.000.000

	c.
	Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn
	4.400.000

	2.
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng

	III.
	Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

	1.
	Trường hợp đề nghị cấp mới giấy phép

	a.
	Đề án khai thác nước mặt cho: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 1 m3/giây và có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 2 m³/giây; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 2 m3/giây; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3; Phát điện với công suất dưới 1.000 kw; Các mục đích khác với lưu lượng dưới 20.000 m³/ngày đêm.
	7.100.000

	b.
	Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch dưới 100 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước dưới 100m.
	7.100.000

	c.
	Đề án khai thác nước mặt cho: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây và có dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 đến dưới 3 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m³/giây; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m3/giây; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 500.000 m3 đến dưới 3 triệu m3; Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; Các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 40.000 m³/ngày đêm
	10.200.000

	d.
	Đề án khai thác nước mặt cho: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 2 m3/giây đến dưới 5 m3/giây và có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 5 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 5 m3/giây đến dưới 10 m³/giây; Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác từ 5 m3/giây đến dưới 10 m3/giây; Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 3 triệu m3 đến dưới 20 triệu m3; Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw đến 5.000 kw; Các mục đích khác với lưu lượng từ 35.000 đến dưới 50.000 m³/ngày.đêm
	13.800.000

	2.
	Trường hợp đề nghị cấp gia hạn/điều chỉnh/cấp lại nội dung giấy phép
	Bằng 50% mức phí quy định tương ứng


Lưu ý: Đối với phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; trường hợp công trình có nhiều hạng mục, áp dụng mức thu tương ứng với hạng mục có quy mô lớn nhất.
Dự kiến mức thu phí thẩm định nêu trên là phù hợp với quy định, được xác định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ, là khoản thu để bù đắp một phần chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí theo quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 1, Thông tư 106/2021/TT-BTC.
3.4 Đánh giá mức thu mới 
a) Đánh giá mức thu cũ-mới
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	STT
	Nội dung phí thẩm định
	Đơn vị tính
	Tỉnh Đồng Nai (NQ 16/2020/NQ-HĐND)
	Tỉnh Bình Phước (NQ 13/2015/NQ-HĐND)
	Đề xuất mức thu tỉnh Đồng Nai mới
	Quy mô, loại hình công trình cấp phép tối đa thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Cấp mới
	Gia hạn, điều chỉnh bổ sung
	Cấp mới
	Gia hạn, điều chỉnh bổ sung
	Cấp mới
	Gia hạn, điều chỉnh, cấp lại
	Trước khi được phân cấp, phân quyền (Quy mô, loại hình công trình theo Nghị định số 54/2024/NĐ-CP)
	Sau khi được phân cấp, phân quyền (Quy mô, loại hình công trình theo Nghị định số 54/2024/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP)
	

	1
	Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất
	đồng/đề án
	2.500.000 - 7.500.000
	80% mức phí tương ứng
	200.000 - 2.200.000
	50% mức phí tương ứng
	4.100.000-10.700.000
	50% mức phí tương ứng
	Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
	Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm
	Mức phí tăng theo quy mô đề nghị cấp phép

	 
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	đồng/đề án
	2.500.000 - 7.500.000
	80% mức phí tương ứng
	200.000 - 3.000.000
	50% mức phí tương ứng
	4.000.000-10.700.000
	50% mức phí tương ứng
	Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
	Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm
	Mức phí tăng theo quy mô đề nghị cấp phép

	 
	Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
	đồng/đề án
	2.500.000 - 7.500.000
	80% mức phí tương ứng
	200.000 - 2.200.000
	50% mức phí tương ứng
	3.800.000-10.700.000
	50% mức phí tương ứng
	Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
	Thăm dò, khai thác nước dưới đất với lưu lượng dưới 5.000 m3/ngày đêm
	Mức phí tăng theo quy mô đề nghị cấp phép

	2
	Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt
	đồng/đề án
	7.500.000
	80% mức phí tương ứng
	300.000 – 4.000.000
	50% mức phí tương ứng
	7.100.000 -13.800.000
	50% mức phí tương ứng
	1. Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 2 m3/giấy và có dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3 hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 5 m3/giây;
2. Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác nước dưới 5 m3/giây;
3. Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3.
4. Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw;
5. Khai thác nước mặt cho các mục đích khác có quy mô dưới 50.000 m³ /ngày đêm;
6. Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch dưới 60 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước dưới 50 m.
	 1. Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 5 m³/giây và có dung tích toàn bộ dưới 5 triệu m³ hoặc hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác dưới 10 m³/giây;

2. Công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi để cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có quy mô khai thác nước dưới 10 m³/giây;

3. Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3.
4. Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới 5.000 kw;
5. Khai thác nước mặt cho các mục đích khác có quy mô dưới 50.000 m³ /ngày đêm;
6. Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch dưới 100 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước dưới 100 m.
	Mức phí tăng theo quy mô đề nghị cấp phép

	3
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	đồng/hồ sơ
	2.500.000 - 7.500.000
	80% mức phí tương ứng
	1.000.000
	50% mức phí tương ứng
	2.600.000 - 4.400.000
	50% mức phí tương ứng
	Quy mô vừa
	Quy mô lớn
	Mức phí tăng theo quy mô đề nghị cấp phép



Đánh giá: 
- Mức thu phí thẩm định mới của tỉnh Đồng Nai tăng có kiểm soát, bám sát chi phí thực tế, đảm bảo tính thống nhất giữa hai địa bàn sáp nhập (Đồng Nai – Bình Phước), đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc khi trình HĐND thông qua Nghị quyết.
- Phù hợp với quy định tại Thông tư 33/2025/TT-BTC, đảm bảo bù đắp một phần chi phí thẩm định, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước đảm bảo bù đắp chi phí thực tế trong công tác thẩm định.
- Việc phân loại quy mô tuân thủ hoàn toàn khung quy định cấp tỉnh tại Nghị định 54/2024/NĐ-CP và 136/2025/NĐ-CP và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP.
- Mức phí gia hạn, điều chỉnh, cấp lại (trường hợp cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước) áp dụng 50% mức cấp mới là phù hợp Thông tư 33/2025/TT-BTC, quy định về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và được các tỉnh, bộ áp dụng thống nhất.
b) Đánh giá mức thu so với các tỉnh lân cận
Qua tham khảo mức thu phí trong lĩnh vực tài nguyên nước các tỉnh lân cận cho thấy: Mức thu mới của tỉnh Đồng Nai nằm trong mặt bằng chung vùng Đông Nam Bộ. Đây là mức thu hợp lý, đảm bảo bù đắp chi phí thẩm định thực tế, đồng thời thuận lợi cho triển khai và thống nhất vùng sau sáp nhập, cụ thể:
	NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
	
	

	Tiêu chí
	BÌNH DƯƠNG
(Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021)
	TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016)

	TỈNH LÂM ĐỒNG
(Nghị quyết số 142/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022)
	
	

	Số mức phí phân chia theo quy mô cấp phép
	3–4 bậc
	3–4 bậc
	3–4 bậc
	
	

	Mức nhỏ nhất
	400.000 đồng
	400.000 đồng
	400.000 đồng
	
	

	Mức trung bình
	1,1 – 2,6 triệu đồng
	1,1 – 3,2 triệu đồng
	1,1 – 2,6 triệu đồng
	
	

	Mức cao nhất
	7,4 triệu đồng
	5,6 triệu đồng
	8,4 triệu đồng
	
	

	Mức phí hành nghề khoan nước dưới đất
	1,4 triệu đồng
	1,4 triệu đồng
	1,4 triệu đồng
	
	

	
	
	
	
	
	


* Các mức phí nêu trên là mức phí cũ, chưa đề xuất đối với các loại hồ sơ, thủ tục được Bộ NNMT phân quyền, phân cấp giải quyết tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ do Bộ NNMT phân cấp tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025.
4. Đối tượng chịu phí 
[bookmark: _GoBack]Các tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước; cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
5. Miễn, giảm phí
- Miễn phí: Không có.
- Giảm phí: Không có
* Về việc thực hiện tham mưu xây dựng phí “0 đồng”: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo; trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh nghiên cứu báo cáo HĐND tỉnh đẩy mạnh chính sách thu phí “0 đồng” dối với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương: 
- Đối với Phí khai thác, sử dụng nguồn nước, gồm: Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt được quy định lại Luật Phí và Lệ phí năm 2015; Luật Phí và Lệ phí số 09/VBHN-VPQH ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Văn phòng Quốc Hội về văn bản hợp nhất phí và lệ phí; Điều 22, Điều 23, Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.
- Qua tham khảo các tỉnh thành, hiện có thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí thu phí thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố với thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó mức thu đối với việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước “bằng 0 đồng” từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026[footnoteRef:3]. [3:  Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 17/6/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng] 

- Theo tình hình thực tế: Các hồ sơ về thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất và khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển mặc dù được tiếp nhận trực tuyến, nhưng không giải quyết trực tuyến hoàn toàn trên môi trường mạng mà tổ chức thực hiện thẩm định hồ sơ theo quy định pháp luật (kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định ...); tổ chức các nhân thực hiện thủ tục hành chính phải thực hiện nộp phí thẩm định theo quy định. Do đó, cần thiết phải quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ để đảm bảo thực hiện việc thu phí theo quy định.
Đồng thời, kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã  ban hành Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; theo đó, đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước có quy định nộp phí thẩm định đã được áp dụng giảm 50% đối với hồ sơ nộp trực tuyến.
[bookmark: _Hlk210897106]Việc thực hiện thu phí thẩm định hồ sơ thuộc các lĩnh vực nêu trên đang được áp dụng theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo từng lĩnh vực. Việc áp dụng thu phí “0 đồng” đối với tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến đối với các hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước là không có cơ sở thực hiện. Do đó, đề xuất vẫn áp dụng giảm 50% đối với hồ sơ nộp trực tuyến cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế, bãi bỏ.
6. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí
 Theo đánh giá của cơ quan thu phí và kết quả thu phí, qua hơn 05 năm thực hiện thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) cho thấy: các tổ chức, cá nhân đều đồng thuận, thống nhất với mức phí đã được HĐND tỉnh ban hành và sẵn sàng chi trả các khoản để được thẩm định, cấp phép các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; không có trường hợp nào khiếu kiện, khiếu nại hoặc không nộp phí.
7. Hiệu quả thu phí
Việc đóng góp phí của tổ chức các nhân trong lĩnh vực tài nguyên nước góp phần bổ sung nguồn thu phục vụ công tác thẩm định, quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Dự kiến mức thu phí thẩm định nêu trên là phù hợp với quy định, tính đúng, tính đủ cho các khoản bù đắp chi, phục vụ công tác đi thẩm định tại hiện trường. 
Việc thu phí thẩm định của các tổ chức cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên nước tiếp tục sẽ là nguồn thu, góp phần bổ sung nguồn thu phục vụ công tác thẩm định, quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; đóng góp thêm khoản thu vào ngân sách địa phương theo quy định.
Việc nộp phí của tổ chức, cá nhân sẽ là hành động nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất theo quy định.
8. Mức trích phí
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, cơ quan thu phí nộp 100% số tiền thu phí vào ngân sách nhà nước tỉnh. Chi phí trang trải cho việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.
V. CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, CÔNG KHAI VÀ QUYẾT TOÁN PHÍ.
1. Đơn vị thu: Sở Nông nghiệp và Môi trường (hoặc đơn vị được ủy quyền).
2. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí:
Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
a) Thu nộp phí: Định kỳ trước ngày 05 (năm) hàng tháng, tổ chức thu thực hiện kê khai kết quả số tiền phí của tháng trước gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu của cơ quan thuế quy định.
Nhận được tờ kê khai của tổ chức thu gửi đến, cơ quan thuế phải kiểm tra, tính và thông báo cho tổ chức thu nộp vào ngân sách  nhà  nước trên tổng số tiền phíthu được trong kỳ. Thông báo của cơ quan thuế phải ghi rõ số tiền nộp. Thời gian nộp và chương, loại, khoản, mục, tiểu mục của mục lục ngân sách quy định.
Tổ chức thu phí phải nộp tiền phívào ngân sách nhà nước theo đúng thông báo của cơ quan thuế, chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp theo.
b) Quản lý, sử dụng phí: Theo điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định cơ quan thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Vì vậy, cơ quan thu phí sẽ nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chi phí trang trải cho việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định. Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kinh phí cho hoạt động thu phí cấp hàng năm được sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP như chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí;tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định); chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành; chi sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí; chi mua sắm vật tư, nguyên liệu liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí. Trích khấu hao tài sản cố định để thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư từ nguồn thu phí; các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
b) Chứng từ thu phí:
Chứng từ thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do Cục Thuế tỉnh Đồng Nai phát hành theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
Tổ chức thu phí có trách nhiệm lập, cấp biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành.
c) Lập dự toán và quyết toán phí:
Hàng năm, cơ quan tổ chức thu phí phải lập dự toán thu - chi đúng quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán theo Luật Ngân sách hiện hành (Dự toán phân khai chi tiết nội dung thu - chi phí đúng quy định và kèm thuyết minh) gửi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí để cấp kinh phí và kiểm soát chi theo quy định hiện hành.
Tổ chức thu phí lập tờ khai phí hàng tháng nộp cơ quan thuế cùng cấp (chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp theo); hằng năm phải quyết toán thu, chi theo quy định. Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền chưa chi chi hết trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.
d) Công khai chế độ thu phí:
Sở Tài nguyên Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết công khai tại điểm thu và công khai trên trang điện tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí, lệ phí theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 14 Luật phí và lệ phí năm 2015 đối với thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất;khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị Quyết và UBND tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
[bookmark: _Hlk211931001]Sau khi Đề án thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và một phần Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước về thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định
Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
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